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QUYẾT ĐỊNH

Về khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ

thống điện quốc gia

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Điện lực số 61/2024/QH15;

Căn cứ Nghị định số 40/2025/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2025 của Chính

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công
Thương;

Căn cú Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2025 của Thủ

tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện;

Căn cứ Thông tư số 60/2025/TT-BCT ngày 02 tháng 12 năm 2025 của Bộ

trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bản điện;

Xét đề xuất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Công văn số 6637/EVN-

KDMBĐ ngày 16 tháng 10 năm 2025, Công văn số 7850/EVN-KDMBĐ ngày 09

tháng 12 năm 2025 và Công văn số 2069/ EVN-KDMBĐ ngày 13 tháng 4 năm

2026 về khung giờ cao điểm, thấp điểm, giờ bình thường của hệ thống điện;

Xét đề xuất của Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường

điện quốc gia tại Công văn số 3562/NSMO-TTĐ ngày 21 tháng 10 năm 2025,

Công văn số 4009/NSMO-TTĐ ngày 20 tháng 11 năm 2025, Công văn số
1236/NSMO-TTĐ ngày 02 tháng 4 năm 2026 và Công văn số 1377/NSMO-TTÐ

ngày 11 tháng 4 năm 2026 về việc đề xuất khung giờ cao điểm, thấp điểm, giờ
bình thường của hệ thống điện;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điện lực.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống
điện quốc gia như sau:

1. Khung giờ cao điểm áp dụng:

a) Các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy: từ 17h30 đến 22h30 (05 giờ/ngày);

b) Ngày Chủ nhật: không có giờ cao điểm.

2. Khung giờ bình thường áp dụng:

a) Các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy: từ 06h00 đến 17h30 và từ 22h30 đến

24h00 (13 giờ/ngày);
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b) Ngày Chủ nhật: từ 06h00 đến 24h00 (18 giờ/ngày).

3. Khung giờ thấp điểm áp dụng: từ 00h00 đến 06h00 tất cả các ngày trong

tuần (06 giờ/ngày).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam:

a) Triển khai việc áp dụng khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường

của hệ thống điện quốc gia theo quy định tại Điều 1 Quyết định này;

b) Trước ngày 15 tháng 12 hàng năm hoặc khi xét thấy có sự thay đổi khung

giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường tại biểu đồ phụ tải của hệ thống điện

quốc gia, Tập đoàn Điện lực Việt Nam báo cáo Bộ Công Thương về việc đề xuất

quy định khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thổng điện
quốc gia.

2. Trách nhiệm của Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị

trường điện quốc gia:

a) Phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong việc cung cấp các thông

tin cần thiết liên quan đến công suất, sản lượng, biểu đồ và các số liệu khác để

phục vụ cho việc tính toán, quy định khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình

thường của hệ thống điện quốc gia;

b) Trước ngày 15 tháng 12 hàng năm hoặc khi xét thấy có sự thay đổi khung

giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường tại biểu đồ phụ tải của hệ thống điện

quốc gia, Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc

gia báo cáo Bộ Công Thương về việc đề xuấtất quy định khung giờ cao điểm, thấp
điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày22tháng 4 năm2026.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Điện lực, Tổng giám đốc Tập đoàn

Điện lực Việt Nam, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện
và thị trường điện quốc gia và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu

trách nhiệm thi hành Quyết định nàyư

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phicÔNG
- Bộ trưởng Bộ Công Thương;

- Các Thứ trưởng Bộ Công Thương;

- Các đơn vị thuộc Bộ Công Thương;

- UBND các tỉnh, thành phố;

- Sở Công thương các tỉnh, thành phố;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

- NSMO;

- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương;

- Công báo;

- Lưu: VT, ĐL (2b).
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